
 

MODEL F21 

      PHỄU THU NƯỚC SÀN 

       FLOOR DRAIN

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel Chrome Finish or SUS304/SUS201 

Vật liệu: Thân Gang, Mặt đồng mạ Crom-Niken hoặc Inox 304/Inox 201 
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MODEL F21     FLOOR DRAIN 

Pipe Size O H C D A(min) A(max) Lắp ống 

uPVC Kích thước       

(DN) (In) mm mm mm mm mm mm 

DN40 1 1/2 42 58 121 132 32 48 D48 

DN50 2 52 58 121 132 32 48 D60 

DN65 2 1/2 67 58 121 132 32 48 D75 

DN80 3 81 58 121 132 32 48 D90 

DN100 4 102 71 158 178 35 63 D110/D114 

DN125 5 125 76 180 240 35 63 D140 

DN150 6 152 76 180 240 35 63 D160/D168 

 
 
 

 

Dimensions can be changed based on customer’s requirements 

Các kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng 

Tolerance/Dung sai kích thước: 5%  
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